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1 2123120540 Trần Gia Huy Nam 7/19/2005 CCQ2312A Đình chỉ bỏ học, nợ HP QTKD Đình chỉ Bỏ học 2023

2 2123120014 Phan Tấn Lộc Nam 9/2/2005 CCQ2312A Thôi học Chuyển K48 (2124240088) QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

3 2123120078 Phan Thị Tường Vy Nữ 8/13/2005 CCQ2312B Thôi học Chuyển ngành học ngành mới, K48 (2124270114) QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

4 2123120525 Trần Ngọc Đương Nam 7/10/2005 CCQ2312C Đình chỉ ko đăng ký học, nợ HP QTKD Đình chỉ Bỏ học 2023

5 2123120218 Nguyễn Thu Quỳnh Nữ 9/25/2005 CCQ2312D Thôi học Mất do tai nạn giao thông QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

6 2123120182 Nguyễn Thành Sang Nam 7/2/2005 CCQ2312D Thôi học CVHt báo nghỉ học, nợ HP QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

7 2123120253 Hồ Quốc Cường Nam 5/9/2004 CCQ2312E Đình chỉ Nợ HP QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

8 2123120223 Đào Trung Nghĩa Nam 8/12/2005 CCQ2312E Đình chỉ Nợ HP QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

9 2123120230 Trần Thị Mỹ Nhung Nữ 9/20/2005 CCQ2312E 0 0 0 Yếu Đang học QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

10 2123120270 Trần Đình Phương Nam 1/22/2001 CCQ2312E Đình chỉ Nợ HP QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

11 2123120237 Phạm Tuân Nam 11/6/2005 CCQ2312E Đình chỉ Nợ HP QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

12 2123120575 Nguyễn Thị Thu Hạnh Nữ 8/13/2004 CCQ2312F Đình chỉ Nợ HP QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

13 2123120311 Bùi Thị Uyên Nhi Nữ 8/18/2005 CCQ2312F Thôi học CVHT báo nghỉ học, nợ HP QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

14 2123120353 Hồ Thị Dương Nữ 8/21/2005 CCQ2312G Thôi học nợ HP. Chuyển K49 (2125120140) QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

15 2123120368 Nguyễn Hoàng Nam Nam 11/19/2005 CCQ2312G Thôi học Nợ HP QTKD bỏ học Bỏ học 2023

16 2123120354 Nguyễn Huỳnh Thảo Quyên Nữ 5/29/2005 CCQ2312G Thôi học CVHT báo nghỉ học QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

17 2123120357 Trần Thu Thủy Nữ 5/4/2005 CCQ2312G Thôi học Nghỉ học do CVHT báo khi ĐGRL HK1(23-24) QTKD bỏ học Bỏ học 2023

18 2123120462 Nguyễn Thành Dũng Nam 11/21/2002 CCQ2312H Thôi học Nghỉ học do CVHT báo khi ĐGRL HK1(23-24) QTKD bỏ học Bỏ học 2023

19 2123240147 Hồ Thị Yến Khuyên Nữ 3/16/2005 CCQ2312H Thôi học bỏ học, nợ HP QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

20 2123120451 Hoàng Thị Kim Oanh Nữ 9/5/2005 CCQ2312H Đình chỉ Nợ HP QTKD bỏ học Bỏ học 2023

21 2123120425 Phạm Như Quỳnh Nữ 12/11/2005 CCQ2312H Thôi học Nghỉ học do CVHT báo khi ĐGRL HK1(23-24) QTKD bỏ học Bỏ học 2023

22 2123120408 Bùi Thị Thanh Thảo Nam 10/29/2005 CCQ2312H Thôi học bỏ học, nợ HP QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

23 2123120463 Đỗ Thị Thùy Trang Nữ 2/4/2004 CCQ2312H Thôi học Nghỉ học do CVHT báo khi ĐGRL HK1(23-24) QTKD bỏ học Bỏ học 2023

24 2123120440 Phạm Lê Trà Vi Nữ 10/6/2005 CCQ2312H Thôi học CVHT báo nghỉ học, nợ HP QTKD bỏ học Bỏ học 2023

25 2123120485 Lê Phương Chăm Nữ 11/25/2005 CCQ2312I Thôi học CVHT báo nghỉ học, nợ HP QTKD bỏ học Bỏ học 2023

26 2123120467 Phan Anh Duy Nam 1/27/2005 CCQ2312I Đình chỉ nợ HP QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

27 2123120512 Nguyễn Văn Mẫn Nam 2/16/2004 CCQ2312I Thôi học Rút hồ sơ QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

28 2123120550 Trần Hoàng Anh Nam 4/11/2005 CCQ2312J Thôi học Cảnh báo học vụ 2 lần, nợ HP QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

29 2123120607 Cao Vô Ni Nam 1/6/2005 CCQ2312J Đình chỉ bỏ học, nợ HP QTKD bỏ học Bỏ học 2023

30 2123120577 Lê Phú Trọng Nam 3/11/2005 CCQ2312J 5 0 0.4 Yếu Đang học QTKD bỏ học Bỏ học 2023

31 2123120553 Nguyễn Đinh Trường NhưÝ Nữ 7/10/2005 CCQ2312J Đình chỉ bỏ học, nợ HP QTKD bỏ học Bỏ học 2023

32 2123120660 Hồ Gia Hải Nam 2/9/2005 CCQ2312K Thôi học Bỏ học, nợ HP QTKD bỏ học Bỏ học 2023

33 2123120617 Phạm Thanh Nhàn Nữ 1/3/2005 CCQ2312K Thôi học Nghỉ học do CVHT báo khi ĐGRL HK1(23-24) QTKD bỏ học Bỏ học 2023

34 2123120609 Nguyễn Hồng Phúc Nam 7/24/2003 CCQ2312K Thôi học Nghỉ học do CVHT báo khi ĐGRL HK1(23-24) QTKD bỏ học Bỏ học 2023

35 2123120714 Lê Công Thịnh Nam 5/16/2003 CCQ2312K Thôi học Nghỉ học do CVHT báo khi ĐGRL HK1(23-24) QTKD bỏ học Bỏ học 2023

36 2123120643 Đinh Nguyên Vũ Nam 4/15/2005 CCQ2312K 1 0 0 Yếu Đang học QTKD bỏ học Bỏ học 2023

37 2123120698 Nguyễn Minh Huy Nam 1/25/2005 CCQ2312L Đình chỉ nợ HP QTKD bỏ học Bỏ học 2023

38 2123120725 Trương Nguyễn Mai Huy Nam 3/9/2005 CCQ2312L Đình chỉ bỏ học, nợ HP QTKD bảo lưu Bỏ học 2023

39 2123120682 Bá Trung Kiên Nam 5/8/2005 CCQ2312L Đình chỉ Cảnh báo HV, ko đăng ký học QTKD bỏ học Bỏ học 2023

40 2123120688 Nguyễn Cao Nguyên Nam 7/31/2005 CCQ2312L Thôi học Nghỉ học do CVHT báo khi ĐGRL HK1(23-24) QTKD bỏ học Bỏ học 2023

41 2123120718 Đặng Thị Hồng Nhi Nữ 9/24/2005 CCQ2312L Thôi học Nghỉ học do CVHT báo khi ĐGRL HK1(23-24) QTKD bỏ học Bỏ học 2023

42 2123120675 Lương Thị Ngọc Quí Nữ 1/12/2005 CCQ2312L 1 0 0 Yếu Đang học QTKD bảo lưu Bỏ học 2023 SV bị cảnh báo học vụ 3 lần và thôi học

43 2123120694 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 10/22/2005 CCQ2312L Thôi học Nghỉ học do CVHT báo khi ĐGRL HK1(23-24) QTKD bỏ học Bỏ học 2023

44 2123120681 Đặng Công Sa Nam 4/10/1996 CCQ2312L Thôi học Nghỉ học do CVHT báo khi ĐGRL HK1(23-24) QTKD bỏ học Bỏ học 2023

45 2123120705 Hoàng Văn Thiên Nam 1/16/2004 CCQ2312L 1 0 0 Yếu Đang học
Sinh viên Bảo lưu HK 2 23-24, quay lại học 

04/09/2024
QTKD bảo lưu Bỏ học 2023 SV bị cảnh báo học vụ 3 lần và thôi học

46 2123120677 Trần Thị Mỹ Tho Nữ 3/6/2005 CCQ2312L Thôi học Nghỉ học do CVHT báo khi ĐGRL HK1(23-24) QTKD bỏ học Bỏ học 2023

47 2123120672 Nguyễn Thị Mỹ Uyên Nữ 9/4/2004 CCQ2312L Đình chỉ CVHT báo bảo lưu (ko có đơn), nợ HP QTKD bỏ học Bỏ học 2023

48 2123200686 Huỳnh Thị Bảo Châu Nữ 1/24/2005 CCQ2320A Thôi học bỏ học, nợ HP QTKD bảo lưu Bỏ học 2023

49 2123200026 Nguyễn Tiến Đạt Nam 3/3/2001 CCQ2320A Đình chỉ Bỏ học K44 (2120200211). Bỏ học nhiều học kỳ QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

50 2123200111 Trần Đỗ Ngọc Mỹ Nữ 6/5/2005 CCQ2320A Thôi học Nghỉ học do CVHT báo khi ĐGRL HK1(23-24) QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

51 2123200062 Ngô Quốc Phong Nam 2/8/2005 CCQ2320A 1 0 0 Yếu Đang học QTKD Đang học Bỏ học 2023 SV bị cảnh báo học vụ 3 lần và thôi học

52 2123200092 Đặng Thị Thanh Trà Nữ 11/11/2005 CCQ2320A Thôi học Bỏ học, nợ HP QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

53 2123200508 Lê Trạc Khả Duy Nam 4/6/2005 CCQ2320B Thôi học cảnh báo học vụ 2 lần, nợ HP QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

54 2123200132 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 9/26/2005 CCQ2320B Đình chỉ nợ HP QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

55 2123200131 Nguyễn Thị Diệu Linh Nữ 5/10/2005 CCQ2320B Đình chỉ bỏ học QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

56 2123200278 Nguyễn Ngọc Ánh Nữ 10/12/2005 CCQ2320C Thôi học Nghỉ học do CVHT báo khi ĐGRL HK1(23-24) QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

57 2123200207 Nguyễn Ngọc Khánh Trang Nữ 1/4/2005 CCQ2320C Thôi học Chuyển khóa K48 (2124100200) QTKD Chuyển khóa K48 (2124100200) Bỏ học 2023

58 2123200314 Nguyễn Huy Bảo Nam 8/9/2005 CCQ2320D Đình chỉ nợ HP QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

59 2123200323 Trần Hoàng Quân Nam 9/18/2004 CCQ2320D Thôi học Sinh viên chuyển ngành học Thiết kế đồ họa QTKD Sinh viên chuyển ngành học Thiết kế đồ họa Bỏ học 2023

60 2123200317 Võ Đức Trí Nam 10/31/2005 CCQ2320D Thôi học Nghỉ học do CVHT báo khi ĐGRL HK1(23-24) QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

61 2123200400 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 3/25/2004 CCQ2320E Thôi học
cảnh báo học vụ 2 lần, nợ HP. Nợ HP K46 

(2122200090) 4.000.000
QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

62 2123200468 Trần Minh Hoàng Nam 8/8/2003 CCQ2320E Đình chỉ cảnh báo, nợ HP QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

63 2123200397 Hồ Kim Lộc Nam 12/20/2003 CCQ2320E Đình chỉ bỏ học, nợ HP QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

64 2123200534 Quách Đình Gia Bảo Nam 9/28/2004 CCQ2320F 1 0 0.1 Yếu Đang học QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

65 2123200569 Lê Sương Mai Kiều Nữ 1/1/2005 CCQ2320F Đình chỉ cảnh báo HV, nợ HP QTKD Bỏ học Bỏ học 2023
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66 2123200571 Nguyễn Thành Luông Nam 7/27/2002 CCQ2320F Đình chỉ cảnh báo, nợ HP QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

67 2123200633 Phạm Nguyễn Thành Công Nam 9/29/2005 CCQ2320G Thôi học Nghỉ học do CVHT báo khi ĐGRL HK1(23-24) QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

68 2123200713 Lê Hải Đăng Nam 8/19/2005 CCQ2320G Thôi học Nghỉ học do CVHT báo khi ĐGRL HK1(23-24) QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

69 2123200711 Bùi Tuệ Nhi Nữ 3/30/2005 CCQ2320G Thôi học Bỏ học, nợ HP QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

70 2123200648 Châu Phước Sang Nam 11/11/2003 CCQ2320G 3 0 0 Yếu Đang học QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

71 2123200584 Giang Công Vinh Nam 1/22/2005 CCQ2320G Thôi học bỏ học, nợ HP QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

72 2123310033 Trần Văn Chiến Nam 2/28/2000 CCQ2331A Đình chỉ Không đăng ký học QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

73 2123310035 Phạm Trung Hiếu Nam 8/9/2005 CCQ2331A Đình chỉ cảnh báo, nợ HP QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

74 2123310009 Đinh Hoàng Uyên Trâm Nữ 6/3/2005 CCQ2331A Đình chỉ bỏ học, nợ HP QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

75 2123310003 Nguyễn Huỳnh ThanhTrúc Nữ 9/18/2003 CCQ2331A 5 0 0.56 Yếu Đang học SV bỏ học nhiều, CVHT lưu ý QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

76 2123310050 Ngô Quang Chính Nam 6/6/2005 CCQ2331B Đình chỉ cảnh báo HV, nợ HP QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

77 2123030204 Nguyễn Vũ Duy Nam 5/20/2005 CCQ2331B 5 0 1.6 Yếu Đang học QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

78 2123310057 Phùng Thanh Hòa Nam 1/25/2004 CCQ2331B Đình chỉ cảnh báo, nợ HP QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

79 2123310046 Trần Ngọc Hoàng Nam 3/15/2004 CCQ2331B Đình chỉ Nợ HP K46 (2122200054) 9.350.000đ. Bỏ học QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

80 2123310052 Nông Mạnh Văn Khoa Nam 2/22/2003 CCQ2331B Đình chỉ bỏ học, nợ HP QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

81 2123120407 Nguyễn Phương HuyềnMy Nữ 4/1/2000 CCQ2331B Thôi học Có đơn xin thôi học nộp tại Phòng Quản lý Đào tạo QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

82 2123100005 Lê Thị Thu Thảo Nữ 3/7/2004 CCQ2331B 6 0 0.65 Yếu Đang học QTKD Đang học Bỏ học 2023 SV bị cảnh báo học vụ 3 lần và thôi học

83 2123310048 Trần Lê Lam Thư Nữ 3/8/2004 CCQ2331B Đình chỉ Nợ HP QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

84 2123310040 Nguyễn Nhật Tiến Nam 3/1/2004 CCQ2331B Đình chỉ Nợ HP QTKD Bỏ học Bỏ học 2023

85 2124120016 Đoàn Thị Hồng Thắm Nữ 7/26/2001 CCQ2412A 11 1 2.07 Yếu Đang học QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

86 2124120067 Nguyễn Hoàng Anh Đức Nam 4/26/2006 CCQ2412B Thôi học Bỏ học, không nộp hồ sơ nhập học QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

87 2124120180 Nguyễn Nhật Huy Nam 10/20/2004 CCQ2412B 11 0 0 Yếu Đang học QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

88 2124120099 Nguyễn Thanh Đạo Nam 8/25/2006 CCQ2412C 8 0 0.09 Yếu Đang học QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

89 2124120095 Nguyễn Gia Kiệt Nam 1/7/2006 CCQ2412C Đình chỉ Nợ học phí, bỏ học QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

90 2124120087 Đỗ Nhất Long Nam 11/14/2005 CCQ2412C Đình chỉ bỏ học, nợ HP QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

91 2124120278 Nguyễn Quang Phúc Nam 7/10/2005 CCQ2412C Thôi học Bỏ học, nợ học phí 5.615.000đ QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

92 2124120084 Trần Thị Tình Nữ 8/26/2006 CCQ2412C Đình chỉ Nợ học phí, bỏ học QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

93 2124120096 Nguyễn Thị Thu Vy Nữ 5/25/2006 CCQ2412C Đình chỉ Nợ học phí, bỏ học QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

94 2124120121 Lê Thị Huyền Nữ 9/27/2006 CCQ2412D Thôi học Hoàn thành Bảo lưu, SV quay lại xin thôi học! QTKD bảo lưu Bỏ học 2024

95 2124120128 Nguyễn Trung Thành Nam 1/21/2006 CCQ2412D Thôi học chuyển K49 (2125300035) QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

96 2124120289 Lê Duy Tiến Nam 6/28/2006 CCQ2412D Đình chỉ Nợ học phí, bỏ học QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

97 2124120272 Phạm Tân Tiến Nam 5/22/2004 CCQ2412D Đình chỉ Nợ học phí, bỏ học QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

98 2124120286 Huỳnh Văn Tri Nam 7/24/2006 CCQ2412D 0 0 0 Yếu Đang học Sinh viên có đơn xin học lại ngày 20/01/2026 QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

99 2124120108 Hà Thị Ánh Tuyết Nữ 5/20/2006 CCQ2412D Thôi học
SV xin được thôi học ngày 11/11/2024 qua tin nhắn 

Zalo OA
QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

100 2124120168 Nguyễn Bá Đạt Nam 12/29/2005 CCQ2412E 8 0 0.03 Yếu Đang học QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

101 2124120285 Trần Gia Hân Nữ 4/29/2006 CCQ2412E Đình chỉ Nợ học phí, bỏ học QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

102 2124120163 Lê Ngọc Huy Nam 5/8/2006 CCQ2412E 8 0 0 Yếu Đang học QTKD bảo lưu Bỏ học 2024

103 2124120141 Nguyễn Thuyết Phong Nam 12/10/2006 CCQ2412E 8 0 0 Yếu Đang học QTKD bảo lưu Bỏ học 2024

104 2124120148 Nguyễn Xuân Tâm Nam 7/9/2005 CCQ2412E Đình chỉ Nợ HP K47 (2123170291) 12.850.000đ. Bỏ học QTKD không có trong danh sách lớp Bỏ học 2024

105 2124120179 Đoàn Tấn Đạt Nam 6/24/2004 CCQ2412F 8 0 0 Yếu Đang học QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

106 2124120186 Nguyễn Minh Khương Nam 5/4/2005 CCQ2412F Đình chỉ Nợ HP K47 (2123310054) 6.550.000đ. Bỏ học QTKD không có trong danh sách lớp Bỏ học 2024

107 2124120188 Ngô Nhật Nam Nam 3/19/2005 CCQ2412F Đình chỉ Nợ K47 (2123110083) 10.400.000đ. Bỏ học QTKD không có trong danh sách lớp Bỏ học 2024

108 2124120232 Lý Như Quỳnh Nữ 7/31/2006 CCQ2412F Đình chỉ bỏ học, nợ HP QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

109 2124120197 Phạm Hoàng Sang Nam 9/24/2006 CCQ2412F Đình chỉ Nợ học phí, bỏ học QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

110 2124120183 Lê Thanh Tú Uyên Nữ 7/12/2000 CCQ2412F Đình chỉ Chuyển điểm từ K42 (2118190065)/Nợ học phí QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

111 2124120204 Nguyễn Ngọc Như Ý Nữ 4/13/2002 CCQ2412F Đình chỉ Bỏ học, ko ĐGRL QTKD không có trong danh sách lớp Bỏ học 2024

112 2124120241 Trần Vũ Quốc Anh Nam 2/12/2003 CCQ2412G Đình chỉ Cảnh báo HV, Bỏ học QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

113 2124120229 Lê Trường Hải Nam 6/9/2006 CCQ2412G 0 0 0 Yếu Đang học QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

114 2124120276 Đỗ Lâm Vĩnh Khang Nam 1/19/2004 CCQ2412G Thôi học CVHT báo nghỉ học QTKD không có trong danh sách lớp Bỏ học 2024

115 2124120215 Nguyễn Minh Tâm Nữ 10/23/2006 CCQ2412G Đình chỉ bỏ học, nợ HP QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

116 2124120294 Nguyễn Văn Anh Tuấn Nam 10/1/2006 CCQ2412G Đình chỉ Bỏ học, nợ môn QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

117 2124120230 Xa Thị Hồng Vân Nữ 4/30/2006 CCQ2412G 9 0 0.06 Yếu Đang học QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

118 2124310032 Lê Minh Cường Nam 3/15/2006 CCQ2431A Thôi học Bỏ học, không đăng ký môn học QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

119 2124310018 Võ Thành Huân Nam 2/15/2006 CCQ2431A 8 0 0 Yếu Đang học QTKD Đang học Bỏ học 2024

120 2124310175 Đặng Duy Vũ Nam 6/22/2005 CCQ2431A Thôi học Bỏ học, nợ học phí QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

121 2124310042 Nguyễn Huy Gia Bảo Nam 1/29/2006 CCQ2431B Thôi học Nợ học phí, bỏ học. Chuyển K49 (2125310209) QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

122 2124310069 Nguyễn Tấn Hoàng Huy Nam 1/20/2006 CCQ2431B Thôi học Bỏ học QTKD  Bỏ học Bỏ học 2024

123 2124310046 Phạm Đăng Khoa Nam 8/7/2006 CCQ2431B Thôi học Bỏ học, nợ học phí QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

124 2124310168 Đoàn Gia Thiên Phúc Nam 8/20/2004 CCQ2431B Thôi học Nợ HP K47 (2123310019) 10.590.000đ. Bỏ học QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

125 2124310166 Nguyễn Hồng Quyền Nam 9/24/2005 CCQ2431B Thôi học Bỏ học, nợ học phí QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

126 2124310174 Nguyễn Ngọc Hưng Nam 10/12/1998 CCQ2431C Thôi học Bỏ học, nợ học phí QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

127 2124310173 Nguyễn Duy Khánh Nam 1/6/2004 CCQ2431C Thôi học Bỏ học, nợ học phí QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

128 2124310102 Lê Thị Yến Linh Nữ 8/17/2006 CCQ2431C Thôi học Bỏ học, không đăng ký môn học HK2 QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

129 2124310106 Đinh Thị Huế Anh Nữ 10/20/2006 CCQ2431D Thôi học Bỏ học, nợ học phí QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

130 2124310163 Bùi Thúy Ngân Nữ 6/22/2006 CCQ2431D Thôi học Bỏ học, không nộp HS nhập học QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

131 2124310171 Nguyễn Thành Nhân Nam 12/23/2005 CCQ2431D Thôi học Bỏ học, nợ học phí QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

132 2124310156 Trần Ngọc Kim Oanh Nữ 3/23/2006 CCQ2431D Thôi học Bỏ học, nợ học phí QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

133 2124310123 Nguyễn Minh Thư Nữ 10/21/2006 CCQ2431D Thôi học Bỏ học, nợ học phí QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

134 2124310134 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên Nữ 7/3/2006 CCQ2431D Đình chỉ bỏ học, nợ HP QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

135 2124310130 Nguyễn Thúy Vy Nữ 7/30/2006 CCQ2431D Đình chỉ Nợ học phí, bỏ học QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

136 2124320029 Trần Quỳnh Như Nữ 10/4/2006 CCQ2432A 8 0 0.08 Yếu Đang học QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

137 2124220033 Nguyễn Quốc Toản Nam 6/2/2006 CCQ2432A Đình chỉ Nợ học phí, bỏ học QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

138 2124320122 Phan Nguyễn Công Hậu Nam 6/2/2006 CCQ2432B Thôi học Bỏ học, nợ HP QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

139 2124320057 Nguyễn Trường Huy Nam 12/18/2006 CCQ2432B 8 0 0.08 Yếu Đang học QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

140 2124320060 Trần Văn Khải Nam 3/9/2001 CCQ2432B Thôi học Nợ HP K45 (2121120312) 8.710.000. Bỏ học QTKD Bỏ học Bỏ học 2024
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141 2124320120 Nguyễn Lê Nhật Nam Nam 4/1/2006 CCQ2432B Đình chỉ bỏ học, nợ HP QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

142 2124320076 Phan Thị Ngọc Thư Nữ 11/3/2005 CCQ2432B 8 1 1.51 Yếu Đang học QTKD Đã xin thôi học Bỏ học 2024

143 2124320088 Trần Ngọc Bích Trâm Nữ 1/23/2006 CCQ2432C Đình chỉ bỏ học, nợ HP QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

144 2124320095 Lê Thị Tường Vy Nữ 2/22/2003 CCQ2432C Thôi học Bỏ học, nợ HP QTKD Bỏ học Bỏ học 2024

145 2125120024 Lê Nhật Trúc Ân Nữ 10/20/2004 CCQ2512A 8 4 3.44 Yếu Đang học
Nợ HP K46 (2122120012) 4.350.000đ. Lưu ý khi 

chuyển điểm
QTKD Bỏ học Bỏ học 2025

146 2125120010 Nguyễn Văn Đại Nam 2/24/2005 CCQ2512A 8 0 0.16 Yếu Đang học QTKD Bỏ học Bỏ học 2025

147 2125120011 Trần Nguyễn Khang Nam 4/10/2007 CCQ2512A 8 1 1.43 Yếu Đang học QTKD Bỏ học Bỏ học 2025

148 2125120013 Vũ Châu Gia Khang Nam 10/7/2006 CCQ2512A 8 1 1.18 Yếu Đang học QTKD Bỏ học Bỏ học 2025

149 2125120029 Bùi Đình Phước Nam 1/18/2007 CCQ2512A 8 0 0.16 Yếu Đang học QTKD Bỏ học Bỏ học 2025

150 2125060144 Đường Lộc Linh Nam 1/29/2007 CCQ2512B 2 0 0 Yếu Đang học QTKD Bỏ học Bỏ học 2025

151 2125120110 Đinh Trường Phi Nam 1/10/2007 CCQ2512B 8 1 1.67 Yếu Đang học QTKD Bo học Bỏ học 2025

152 2125170258 Lê Kim Sang Nam 10/20/2007 CCQ2512B 2 0 0.57 Yếu Đang học QTKD Bỏ học Bỏ học 2025

153 2125120042 Phạm Ngọc Tú Nam 4/13/2006 CCQ2512B 8 0 0.07 Yếu Đang học QTKD Bỏ học Bỏ học 2025

154 2125120102 Đỗ Thị Kiều Oanh Nữ 8/19/2007 CCQ2512C 8 0 1.64 Yếu Đang học QTKD Bỏ học Bỏ học 2025

155 2125120140 Hồ Thị Dương Nữ 8/21/2005 CCQ2512D 8 0 1.17 Yếu Đang học
Nợ HP K47 (2123120353) 12.250.000. lưu ý khi 

chuyển điểm
QTKD Bỏ học Bỏ học 2025

156 2125120112 Nguyễn Huỳnh Trúc Mi Nữ 8/31/2004 CCQ2512D 8 0 0.76 Yếu Đang học QTKD nghỉ học Bỏ học 2025

157 2125120179 Nguyễn Hoàng Nam Anh Nam 8/16/2003 CCQ2512E 8 0 0.1 Yếu Đang học QTKD SV báo nghỉ học qua Zalo Bỏ học 2025

158 2125120164 Đinh Gia Hân Nữ 9/9/2006 CCQ2512E 8 0 0.99 Yếu Đang học QTKD

Đang học 

(Bệnh nên không tham gia học và 

thi cuối kỳ đầy đủ)

Bỏ học 2025

159 2125120317 Nguyễn Lê Duy Hoàng Nam 4/25/2006 CCQ2512E 8 0 0.1 Yếu Đang học Nợ HP K48 (2124110051) 6.920.000đ QTKD Không thấy đi học - ko liên lạc được Bỏ học 2025

160 2125120150 Nguyễn Kì Tài Nam 2/14/2006 CCQ2512E 8 0 0.23 Yếu Đang học QTKD SV báo nghỉ học qua Zalo Bỏ học 2025

161 2125120334 Phan Dương Đức Bào Nam 10/13/2005 CCQ2512F 8 0 0.1 Yếu Đang học QTKD Không thấy đi học - ko liên lạc được Bỏ học 2025

162 2125120186 Trịnh Ngọc Hậu Nam 5/21/2007 CCQ2512F 8 0 1.37 Yếu Đang học QTKD Đang làm thủ tục rút hồ sơ thôi học Bỏ học 2025

163 2125120236 Hồ Quốc Khánh Nam 9/3/2007 CCQ2512G 8 0 0 Yếu Đang học QTKD Bỏ học Bỏ học 2025

164 2125120312 Phan Gia Tấn Khang Nam 8/13/2006 CCQ2512H 8 0 0.09 Yếu Đang học Nợ HP K48 (2124030150) 5.800.000đ QTKD Bỏ học Bỏ học 2025

165 2125120278 Nguyễn Trần Nhân Kiệt Nam 2/28/2007 CCQ2512H 8 0 0.09 Yếu Đang học QTKD Bỏ học Bỏ học 2025

166 2125120269 Ngô Quốc Thông Nam 10/18/2007 CCQ2512H 8 0 0.69 Yếu Đang học QTKD Bỏ học Bỏ học 2025

167 2125120329 Trần Văn Đạt Nam 7/7/2007 CCQ2512I 8 1 2.57 Yếu Đang học QTKD Bỏ học Bỏ học 2025

168 2125120335 Nguyễn Doãn Ngân Hà Nữ 10/13/2004 CCQ2512I 8 1 1.21 Yếu Đang học QTKD Bỏ học Bỏ học 2025

169 2125120325 Nguyễn Hồng Hoàng Nam 11/24/2005 CCQ2512I Đình chỉ Sinh viên không nộp hồ sơ nhập học! QTKD Bỏ học Bỏ học 2025

170 2125120316 Nguyễn Văn Nam Nam 8/27/2007 CCQ2512I 8 0 1.49 Yếu Đang học QTKD Bỏ học Bỏ học 2025

171 2125120332 Nguyễn Thịnh Phát Nam 1/29/2005 CCQ2512I 8 0 1.78 Yếu Đang học QTKD Bỏ học Bỏ học 2025

172 2125120313 Thái Quang Sơn Nam 11/15/2006 CCQ2512I 8 0 0 Yếu Đang học QTKD Bỏ học Bỏ học 2025

173 2125120302 Võ Minh Triết Nam 11/7/2007 CCQ2512I Thôi học Có đơn xin thôi học QTKD Bỏ học Bỏ học 2025

174 2125120293 Cao Nguyễn Vũ Nam 7/29/2007 CCQ2512I 8 4 3.09 Yếu Đang học QTKD Bỏ học Bỏ học 2025

175 2125310021 Võ Quốc Huy Nam 5/5/2007 CCQ2531A 8 4 3.59 Yếu Đang học QTKD Bỏ học (SV báo nghỉ học qua Zalo) Bỏ học 2025

176 2125310101 Trịnh Gia Bảo Nam 1/1/2006 CCQ2531C 8 1 1.25 Yếu Đang học QTKD Bỏ học (SV báo nghỉ học qua Zalo) Bỏ học 2025

177 2125310209 Nguyễn Huy Gia Bảo Nam 1/29/2006 CCQ2531E 8 0 0 Yếu Đang học
Nợ HP K48 (2124310042) 1.700.000đ. Lưu ý khi 

chuyển điểm
QTKD Không thấy đi học - ko liên lạc được Bỏ học 2025

178 2125230040 Lê Nguyễn Phong Phú Nam 8/12/2007 CCQ2532A 2 0 0 Yếu Đang học QTKD Bỏ học Bỏ học 2025

179 2125320112 Nguyễn Đỗ Hoàng Duy Nam 2/4/2007 CCQ2532B 8 0 1.28 Yếu Đang học QTKD Bỏ học Bỏ học 2025

180 2125320052 Phạm Ngọc Sáng Nam 11/1/2003 CCQ2532B 8 0 1.24 Yếu Đang học QTKD Bỏ học Bỏ học 2025

181 2125320047 Phạm Thanh Sơn Nam 11/19/2006 CCQ2532B 4 0 0.6 Yếu Đang học QTKD xin bảo lưu Bỏ học 2025

182 2125320053 Lý Thị Cẩm Tú Nữ 8/31/2006 CCQ2532B 8 4 3.08 Yếu Đang học QTKD Bỏ học Bỏ học 2025

183 2125320093 Đỗ Phú Quang Lưu Nam 11/6/2004 CCQ2532C 8 0 0.19 Yếu Đang học QTKD Không thấy đi học - ko liên lạc được Bỏ học 2025

184 2125320094 Nguyễn Đăng Quốc Nam 2/20/2005 CCQ2532C 8 0 0.52 Yếu Đang học QTKD Không thấy đi học - ko liên lạc được Bỏ học 2025

185 2125320096 Nguyễn Văn Toàn Nam 5/23/2005 CCQ2532C 8 0 0.66 Yếu Đang học QTKD Bỏ học (zalo) Bỏ học 2025

TỔNG: 185


